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BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát

Trình tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Kính thưa quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Bắc Ninh!
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và CTĐT Bắc Ninh;

- Căn cứ Quy chế hoạt động và mối quan hệ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và CTĐT Bắc Ninh;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Môi trường và CTĐT Bắc Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và CTĐT Bắc Ninh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tỏ chức thành viên
Ban kiểm soát Công ty hiện có 03 thành viên gồm:

- Bà Đặng Thị Thủy       - Trưởng Ban kiểm soát.

- Bà Vũ Thị Nhuận
        - Kiểm soát viên.

- Bà Nghiêm Thị Oanh
- Kiểm soát viên.
2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Ban kiểm soát báo cáo thực hiện kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực chủ yếu năm 2022 như sau:
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc.

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban hàng tháng để giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến những vấn đề liên quan.
- Thực hiện giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cán bộ quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông. Đồng thời, giám sát các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đã được Đại hội động cổ đông thông qua.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính.
- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Về tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022
- Đối với các kiểm soát viên không chuyên trách mức thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 là: 2.800.000 đồng/người/tháng.
- Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh nghỉ hưu theo chế độ nhưng vẫn kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đến ngày 23/4/2022 mới miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách mới là đồng chí Đặng Thị Thủy.
- Đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương của Công ty.
- Công ty đã chi và hạch toán tiền lương, thưởng cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và tiền thù lao cho các kiểm soát viên không chuyên trách theo đúng quy định của Pháp luật. 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2022
1. Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị tổ chức 10 phiên họp, trong đó: 01 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, căn cứ kết quả cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT ký ban hành 10 Nghị quyết tập trung xử lý những vấn đề cụ thể. Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT là trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết của HĐQT là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT trong thẩm quyền của mình luôn tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo kịp thời trực tiếp đến Ban Giám đốc Công ty để đảm bảo việc điều hành hoạt động theo đúng định hướng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các Cổ đông.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc quản lý và điều hành Công ty, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT.
2. Ban Giám đốc và bộ máy quản lý
- Ban giám đốc có 4 thành viên gồm: 01 giám đốc, 02 phó giám đốc và kế toán trưởng. Đến ngày 28/12/2022, Giám đốc công ty được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị , từ đó đến nay Công ty đang khuyết chức danh Giám đốc công ty. Với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của từng thành viên trong Ban giám đốc, Ban giám đốc đã điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- Ban giám đốc thường xuyên chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sản xuất thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và phát sinh được Tỉnh, Thành phố, HĐQT giao đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
III. THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022
Trên cơ sở Báo cáo tài chính Công ty lập đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhận thấy:
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.

- Về một số chỉ tiêu tài chính và tình hình hoạt động của Công ty năm 2022, như sau:

1. Tình hình tài chính:

	TT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Đầu kỳ 01/01/2022
	Cuối kỳ

31/12/2022
	Tỷ lệ %

	A
	B
	C
	1
	2
	3=2/1*100%

	1
	Tổng tài sản
	Triệu đồng
	182.135,4
	171.599,7
	94,22

	1.1
	Tài sản ngắn hạn
	Triệu đồng
	70.943,9
	66.508,3
	93,75

	1.2
	Tài sản dài hạn
	Triệu đồng
	111.191,5
	105.091,4
	94,51

	2
	Nguồn vốn
	Triệu đồng
	182.135,4
	171.599,7
	94,22

	2.1
	Nợ phải trả 
	Triệu đồng
	38.770,0
	31.959,4
	82,43

	2.2
	Vốn chủ sở hữu
	Triệu đồng
	143.365,4
	139.640,3
	97,4

	3
	Khả năng thanh toán tổng quát (= tổng TS/Nợ phải trả) > 1 lần
	Lần
	4,7
	5,37
	114,26

	4
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (= tổng TS NH/Nợ NH) < 2
	Lần
	1,83
	2,08
	113,66


Thông qua số liệu tình hình tài chính trong Báo cáo tại thời điểm ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán cho thấy: Tổng tài sản và tổng nguồn vốn đều giảm (5,78%) và chỉ đạt 94,22% so với đầu năm 2022, nguyên nhân là do các khoản tương đương tiền, khoản phải trả cuối năm 2022 và lợi nhuận chưa phân phối kỳ này đều giảm so với đầu kỳ. Khả năng thanh toán tổng quát của Công ty cả đầu năm và cuối năm 2022 đều >1 lần, chứng tỏ khả năng thanh toán tổng quát của Công ty là tốt. Khả năng thanh toán tổng quát cuối năm đạt 114,26% so với đầu năm, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đạt 113,66% so với đầu năm cho thấy thời điểm cuối năm các khả năng thanh toán của Công ty tốt hơn so với đầu năm.
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:
	TT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2021
	Thực hiện năm 2022
	Tỷ lệ %

	A
	B
	C
	1
	2
	3=2/1*100%

	1
	Tổng doanh thu 
	Triệu đồng
	183.290,7
	149.680,09
	81,66

	2
	Tổng chi phí
	Triệu đồng
	177.408,2
	149.298,72
	84,16

	3
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	5.882,5
	381,37
	6,4

	4
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp
	Triệu đồng
	1.198,1
	114,1
	9,5

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	Triệu đồng
	4.684,4
	267,27
	5,7

	6
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng doanh thu
	%
	2,5
	0.18
	7,2

	7
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 
	%
	8,1
	0,46
	5,7

	8
	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQĐHĐCĐ 
	%
	5,5
	0
	0


- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là: 127.891,29 triệu đồng (không bao gồm trả tiền điện CSCC và tiền nước bổ sung các hồ: 21.788,8 tỷ) đạt 117,3% kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đưa ra (kế hoạch ĐHCĐ đưa là 108.989 triệu đồng) và đạt 81,66 % so với doanh thu thực hiện năm 2021.
Nguyên nhân doanh thu thực hiện năm 2022 tăng so với kế hoạch Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 là do doanh thu một số hạng mục tăng như sau: 
(1) Dịch vụ vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, tăng 5,8 tỷ; 
(2) Dịch vụ khác nhà nước giao: 4,2 tỷ; 
(3) Dịch vụ chăm sóc, bảo vệ cắt tỉa cây xanh và vệ sinh môi trường, tăng 6,7 tỷ…
- Tổng chi phí năm 2022 là: 149.298,72 triệu đồng, giảm 15,84% so với năm trước, tuy nhiên xét theo cơ cấu doanh thu thì năm 2022 tổng chi phí chiếm 99,74%, so với năm 2021. 
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 là: 267,27 triệu đồng, giảm so với kế hoạch năm 2022 và chỉ đạt 8,2%  (Theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 đưa ra lợi nhuận sau thuế là 3.261,6 triệu đồng) và đạt 5,7% so với thực hiện năm 2021. Nguyên nhân lợi nhuận giảm là do các chi phí phát sinh như sau: 
(1) Công ty phải chi các khoản hỗ trợ cho một số lao động chấm dứt hợp đồng lao động với số tiền là: 412,4 triệu đồng; 
(2) Chi phí nhiên liệu tăng 3.495,2 triệu đồng do Nhà nước điều chỉnh giá nhiên liệu tăng; 
(3) Chi phí bảo hiểm XH, y tế, thất nghiệp tăng do tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 số tiền: 231 triệu đồng; 
(4) Công ty đầu tư thêm 11 xe 3 bánh (năm 2022) nguyên giá 440 triệu đồng cũng làm tăng chi phí khấu hao; 
(5) Chi phí sửa chữa cho xe 3 bánh cũng tăng hơn so với năm 2021 do một số xe 3 bánh đầu tư từ 1/10/2019 đã cũ nên hư hỏng nhiều... Tất cả các chi phí tăng lên làm cho lợi nhuận của Công ty giảm đi. 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đều giảm dần, năm 2021 là 2,5% đến 2022 là 0,18%. 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ, năm 2021 là 8,1% sang năm 2022 là 0,46%, tức là năm 2022 chỉ bằng 5,7% so với năm 2021. Như vậy, Công ty không thể đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức theo kế hoạch đại hội cổ đông đề ra là 3%.
3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động
- Các chế độ, quyền lợi của cán bộ công nhân viên đều được thực hiện đảm bảo. Việc chi trả tiền lương cho người lao động và tạm ứng lương của VCQL hàng tháng kịp thời, đầy đủ đảm bảo mức ứng 80% quỹ lương thực hiện. Theo biên bản làm việc với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổng quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2022 là 48.113,59 triệu đồng, quỹ lương và thù lao của người quản lý điều hành là 1.310,94 triệu đồng (trong đó, thù lao là 294,4 triệu đồng).

- Thu nhập bình quân của người lao động thực hiện năm 2022 là: 7,187 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn kế hoạch là 0,14 triệu đồng/người/tháng và chỉ đạt 98,09% so với kế hoạch (kế hoạch 2022 là 7,327 triệu đồng/người/tháng); cũng chỉ đạt 94,69% so với thực hiện năm 2021 (thực hiện 2021: 7,590 triệu đồng/người/tháng). 
- Tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện năm 2022 là: 16,6 triệu đồng/tháng, giảm 3,65 triệu đồng/tháng so với kế hoạch 2022 và chỉ đạt 81,97% (kế hoạch: 20,25 triệu đồng/tháng); Tiền lương bình quân của người quản lý không phải người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện năm 2022 là: 13,9 triệu đồng, giảm 3,28 triệu đồng so với kế hoạch 2022 và chỉ đạt 80,9 % (kế hoạch: 17,18 triệu đồng).
- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.
Năm 2022, Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN, Tai nạn lao động đầy đủ cho người lao động với mức lương tối thiểu vùng 3,92 triệu đồng 6 tháng đầu năm và 4,16 triệu đồng của 6 tháng cuối năm.

- Các tổ chức chính trị - xã hội như: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động hiệu quả, đúng quy định.
IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét
- Nhìn chung năm 2022, Công ty gặp nhiều khó khăn, chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng cao, khối lượng công việc UBND thành phố đấu thầu giảm nhiều hạng mục, công tác thu giá dịch vụ vệ sinh theo Quyết định số 27 gặp nhiều khó khăn do đơn giá thay đổi từ 27.000 đồng/hộ sang 10.000 đồng/khẩu... Nhưng Ban kiểm soát nhận thấy với sự đoàn kết thống nhất cao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng sự sẻ chia của toàn thể người lao động trong Công ty đã góp phần cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các hạng mục công việc của Tỉnh, Thành phố giao. 
- Ban kiểm soát cũng được HĐQT, Ban giám đốc cung cấp đầy đủ các thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị, đơn thư nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2. Kiến nghị

Năm 2022, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty còn gặp nhiều khó khăn cụ thể như:

- Một là, khối lượng sản phẩm UBND Thành phố đặt hàng và mời thầu Công ty giảm so với các năm 2021 và 2020. 
- Hai là, năm 2022, khi ký hợp đồng đặt hàng và đấu thầu với UBND Thành phố kế hoạch đơn giá nhiên liệu diezen: 15.673đ/L, xăng: 17.827đ/L; nhưng thực tế đơn giá bình quân thực hiện năm 2022: diezen: 21.992đ/L, xăng: 24.923đ/L làm cho chi phí nhiên liệu tăng lên 3.495,2 triệu đồng. 

- Ba là, đơn giá thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường thay đổi từ 27.000 đồng/hộ sang 10.000 đồng/khẩu dẫn đến công tác đi thu gặp nhiều khó khăn.

- Bốn là, Lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 01/7/2022 làm tăng chi phí đóng BHXH, Y tế, TN, TNLĐ tăng theo.
Từ những nguyên nhân cơ bản trên Ban kiểm soát đề nghị:

- Công ty củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, rà soát sắp xếp lao động hợp lý đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động trên cơ sở tiết kiệm chi phí.
- Tăng cường các dịch vụ kinh doanh ngoài Hợp đồng đặt hàng và đấu thầu với UBND Thành phố, tăng cường quản lý chặt chẽ sử dụng hiệu quả tài sản, vốn nhằm tiết kiệm chi phí. 
- Xây dựng phương án, triển khai phương án thu giá dịch vụ vệ sinh, đặc biệt chọn lọc sử dụng nguồn nhân lực đi thu tiền hiệu quả, thường xuyên đánh giá tiến độ chất lượng thu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kịp thời cho các nhân viên thu tiền gặp phải.
- Hiện nay, Ban giám đốc cũng đang khuyết chức danh Giám đốc công ty, Ban kiểm soát cũng mong Hội đồng quản trị sớm kiện toàn chức danh Giám đốc để Công ty ổn định bộ máy đi vào hoạt động cho hiệu quả.

- Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Các Xí nghiệp và toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động trong Công ty chung tay vì mục tiêu chung cùng đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay để đưa Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, đời sống người lao động được duy trì ổn định và dần cải thiện. Coi năm 2022 là một thử thách mà Công ty đã vượt qua để làm tiền đề, bài học kinh nghiệm nhằm gặt hái thành công cho các năm tiếp theo.
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành của Ban Giám đốc, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát sẽ tiến hành các công việc theo kế hoạch sau đây:

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, Giao ban và cùng trao đổi, thảo luận đóng góp ý kiến.

-  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn; việc phân phối lợi nhuận trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức.

- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức, các biện pháp tiết kiệm chi phí, tình hình thực hiện việc cắt giảm chi phí tại Công ty.

- Tổ chức xem xét và kiểm tra sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm của Công ty. Xem xét những vấn đề còn tồn tại, kiểm tra khắc phục các sai sót.
- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Trong hoạt động của mình để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban kiểm soát không ngừng nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, Ban GĐ và các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và CTĐT Bắc Ninh năm 2022, đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông dồi dào sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
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